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 Kiến Trúc Tham Khảo cho Nhà Máy Sản Xuất Găng Tay Cao Su

Tài liệu này không có giá trị hợp đồng và Schneider Electric không chịu trách nhiệm hợp đồng và pháp lí cho nội dung.
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Mục Đích
Mục tiêu của tài liệu này là cung cấp hướng dẫn về mặt kiến trúc của thiết kế và ứng dụng trong hệ thống phân phối 
điện tại các nhà máy sản xuất găng tay cao su. Tài liệu này tập trung vào các giải pháp phù hợp với tiêu chí sử dụng 
cho nhà máy sản xuất găng tay cao su, thông qua các dòng sản phẩm tối ưu hóa chi phí từ Schneider Electric.

Đối Tượng Hướng Đến
Tài liệu này dành cho các nhà thầu và nhà làm tủ bảng điện chuyên thực hiện các dự án nhà máy sản xuất găng tay 
cao su.

Tổng Quan về EcoStruxure™ Power 
• EcoStruxure™ Power đơn giản hóa và số hóa hệ thống phân phối điện hạ thế và trung thế.
• EcoStruxure™ Power  là một kiến trúc và nền tảng mở
• Các kiến trúc trong EcoStruxure™ Power cho phép tối ưu hóa chi phí
• Hệ thống thuộc EcoStruxure™ Power có khả năng mở rộng
• Các kiến trúc EcoStruxure™ Power là những hệ thống phân phối điện hoàn toàn linh hoạt

Đặc điểm của nhà máy Đặc điểm của mạng lưới Nguồn năng lượng dự phòng
• Nhà máy được thiết kế với • Thiết bị đóng cắt trung thế

• 2 máy biến áp MV/LV 2 MVA
• Thiết bị đóng cắt hạ thế

Đặc Tính Được Tối Ưu Hóa với Thiết Kế Phù Hợp cho Mục Đích Sử Dụng
Mạng Lưới Điện
Nhà máy sản xuất găng tay cao su được thiết kế để nhận điện từ lưới điện công tại khu vực địa phương. Kiến trúc hệ 
thống điện có đặc tính phân tần với 2 máy biến áp 2 MVA cung cấp nguồn điện cho nhiều hệ thống nhị thứ như toà 
nhà và tải của dây chuyền sản xuất. Máy phát điện khẩn cấp chạy bằng dầu cung cấp cho các tải thiết yếu trong 
trường hợp mất điện. Cho những dịch vụ không cho phép mất điện, như CCTV, hệ thống điều khiển cảnh báo bằng 
giọng nói và tải cho hệ thống tự động, việc sử dụng UPS được khuyên dùng.

Số hoá
Với định hướng Agile (linh hoạt trong thiết kế) với "thiết kế vừa đủ", việc lựa chọn đồng hồ số (EasyLogic™ PM2000 
series) phù hợp với giá tiền và hệ thống giám sát năng lượng (EcoStruxure™ Power Monitoring Expert phiên bản 
Express) tinh gọn, đơn giản cho phép xây dựng nền tảng của hệ thống quản lý năng lượng có khả năng mở rộng 
trong tương lai. Ngoài ra, với thiết kế dễ dàng lắp đặt, dễ dàng sử dụng, và dễ dàng bảo trì, hệ thống giám sát năng 
lượng đơn giản nhưng mạnh mẽ giúp: thúc đẩy nhận thức về lượng điện sử dụng thông qua việc biến số liệu đo 
lường thành hành động cụ thể; hiển thị lượng điện năng sử dụng và tiêu thụ thông qua giao diện biểu đồ dễ hiểu và 
đưa ra các báo cáo có thể trợ giúp cho hành trình phát triển bền vững; và, phát hiện những khu vực có lượng điện 
tiêu thụ bất thường và làm nổi bật những điểm có thể cải thiện để đạt được sự hiệu quả trong sử dụng và tiết kiệm 
điện. Hệ thống còn có sẵn liên kết với nền tảng đám mây, EcoStruxure™ Facility Expert SaaS.

Đặc Điểm Chung Của Nhà Máy Sản Xuất Găng Tay Cao Su

• Một máy phát điện được lắp đặt để
tăng sự đảm bảo cho nguồn cung
liên tục

• UPS để đảm bảo nguồn cung cho
các tải quan trọng

công suất 4MVA
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Plant configuration Network configuration Alternative power supplies
• Factory is designed for 4 MVA • MV switchgear • Gensets shall be installed to improve

• 2 Nos. MV/LV transformers of 2 MVA
• LV switchgear • UPS to maintain critical loads supply
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Kiến Trúc Điện và Kỹ Thuật 
Số
Mô Tả Nhà Máy Găng Tay Cao Su 

4 MVA công suất 

EcoStruxure™  
Facility Expert
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Schneider Electric Cung Cấp
Sản Phẩm
Loại Tủ Điện Mô Tả Thêm Thông Tin
Thiết bị đóng cắt MV Thiết bị đóng cắt trung thế Link
Máy Biến Áp MV/LV Mô Tả Thêm Thông Tin
Minera Máy biến áp dầu lên tới  3.15 MVA – 36 kV Link
Thiết Bị Đóng Cắt (ACB, MCCB) Mô Tả Thêm Thông Tin
EasyPact™ MVS ACB ACB 630 A tới 4000 A Link
EasyPact™ CVS MCCB MCCB 16 A tới 630 A Link
EasyPact™ TVS Motor CB từ nhiệt lên tới 15 kW Link
Rơle Nhiệt Mô Tả Thêm Thông Tin
EasyPact™ TVS Rơle từ nhiệt 0.1 tới 630 A Link
Khởi Dộng Từ Mô Tả Thêm Thông Tin
EasyPact™ TVS Khởi động từ lên tới 630 A cho ứng dụng AC3 và 1000 A cho AC1 Link
UPS Mô Tả Thêm Thông Tin
Easy UPS 1 Pha Nguồn điện liên tục 1 Ph Link
Easy UPS 3 Pha Nguồn điện liên tục 3 Ph Link
PFC / Tụ Điện Mô Tả Thêm Thông Tin
VarSet Easy Tủ tụ bù tự động 300 K Link
EasyCan Tụ điện hạ thế với bộ điều chỉnh hệ số công suất Link
Bộ chống sét Mô Tả Thêm Thông Tin
Acti9 iPRD Bộ chống sét Type 2 hoặc 3, từ 8 kA tới 65 kA Link
Thiết Bị Đo & Gateways Mô Tả Thêm Thông Tin
EasyLogic™ PM2000 Đồng hồ kỹ thuật số với màn hình LCD hoặc LED Link

PowerLogic™ Panel Server Serial sang Ethernet, kết nối đám mây, thu nhập dữ liệu, energy server Link

Phần Mềm Điều Khiển Biên và Liên Kết Đám Mây

Hệ Thống Phần Mềm Mô Tả More Information

EcoStruxure™
Power Monitoring Expert 
Phiên Bản Express

PME phiên bản Express là một giải pháp tại cơ sở cho giám sát và quản 
lý năng lượng cơ bản, có thể được nghiệm thu trong vài giờ. Phần mềm 
được xây dựng dưới dạng một trong những bước đầu của hệ thống 
EcoStruxure™ Power và có thể được nâng cấp trong tương lai khi có 
nhu cầu sử dụng thêm các ứng dụng và tính năng khác của 
EcoStruxure™ Power.

Link

EcoStruxure™
Facility Expert

Facility Expert Energy là một ứng dụng web cho phép giám sát và phân tích 
năng lượng. Tính năng chính bao gồm giám sát năng lượng tiêu thụ và chi phí 
(khu vực chính, lượng tiêu thụ, các khu vực, và đo lường), cảnh báo khi lượng 
điện tiêu thụ vượt quá chỉ tiêu, khả năng so sánh năng lượng giữa nhiều khu 
vực, đánh giá tình hình năng lượng của khu vực so với quy chuẩn, giám sát 
nhu cầu năng lượng và hệ số công suất cũng như cho ra bảng đánh giá số 
theo tháng.

Link

Công Cụ Hữu Ích và Văn Bản
Cùng nằm trong gói kỹ thuật toàn phần, đính kèm cùng tài liệu tham khảo về kiến trúc này là sơ đồ một sợi (SLD) 
dưới định dạng CAD và PDF và Tập tin của dự án EcoStruxure™ Power Design định dạng EAC.

EcoStruxure™
Power Build Easy

Hướng Dẫn Lắp Đặt Điện EcoStruxure™
Power Design

EcoStruxure™ Power 
Commission

https://www.se.com/vn/en/product-category/87897-medium-voltage-switchgear/
https://www.se.com/vn/en/product-range/60724-minera---ground-mounted/
https://www.se.com/vn/en/product-range/61227-easypact-mvs/
https://www.se.com/vn/en/product-range/61052-easypact-cvs/
https://www.se.com/vn/en/product-range/63104-easypact-tvs-motor-circuit-breaker/
https://www.se.com/vn/en/product-range/62393-easypact-tvs--thermal-overload-relay/
https://www.se.com/vn/en/product-range/60145-easypact-tvs-contactors/
https://www.se.com/vn/en/product-range/65668-easy-ups-1-ph-on-line/
https://www.se.com/vn/en/product-range/65643-easy-ups-3s/
https://www.se.com/vn/en/product-range/61501-varset-lv/#tabs-top
https://www.se.com/vn/en/product-range/62390-easycan/
https://www.se.com/vn/en/product-range/61707-acti9-iprd/
https://www.se.com/vn/en/product-range/63370-easylogic-pm2000-series/
https://www.se.com/vn/en/product-range-presentation/40739468-ecostruxure-panel-server/
https://www.se.com/vn/en/product-range-presentation/65404-ecostruxure-power-monitoring-expert/
https://www.se.com/vn/en/product-range/63106-ecostruxure%E2%84%A2-facility-expert/14194091810-energy/
https://ecostruxure-power-build-easy.se.app/home
https://ecostruxure-power-build-easy.se.app/home
https://www.electrical-installation.org/enwiki/Main_Page
https://www.se.com/ww/en/product-range/61013-ecostruxure-power-design---ecodial/#overview
https://www.se.com/ww/en/product-range/61013-ecostruxure-power-design---ecodial/#overview
https://www.schneider-electric.com/en/product-range-presentation/62980-ecoreach/
https://www.schneider-electric.com/en/product-range-presentation/62980-ecoreach/
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Thông Tin Pháp Lý
Những nội dung của Schneider Electric được thực hiện để hỗ trợ các chuyên gia về điện trong thiết kế lắp đặt điện 
các thiết bị của Schneider Electric. Người sử dụng nội dung này hiểu và đồng ý rằng họ chịu trách nhiệm về việc sử 
dụng sự phân tích, đánh giá, và phán đoán độc lập của bản thân trong việc thiết kế các ứng dụng. Người sử dụng nội 
dung tự chứng nhận cho khả năng và trình độ của bản thân trong việc thiết kế và lắp đặt những sản phẩm ứng dụng 
trong thiết kế. Qua đó, bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm cho (1) việc chọn sản phẩm Schneider Electric phù hợp với 
ứng dụng của họ (2) thiết kế, giám định, và kiểm tra ứng dụng sản phẩm của mình, và (3) đảm bảo ứng dụng thiết bị 
đáp ứng với quy chuẩn, pháp luật, và bất kì yêu cầu nào về an ninh và an toàn. 

Bất kể điều khoản trái ngược nào từ đây, thông qua việc tải, truy cập, và sử dụng bất kì nội dung nào của Schneider 
Electric, người sử dụng (cá nhân hay đại diện cho tổ chức, công ty) đồng ý chỉ dùng cho mục đích đáp ứng với điều 
khoản trong: Điều khoản dịch vụ.
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